KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH
BÀI 4: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nhận biết được một số đồ dùng, thiết bị trong nhà có thể gây nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách.
- Nêu được cách dùng an toàn với đồ dùng sắc nhọn và một số thiết bị điện tử.
- Biết tìm sự trợ giúp của người lớn khi gặp nguy hiểm.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động nhận biết nguy cơ trong tình huống gần gũi.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, trình bày và thực hành lời nhắc an toàn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Lựa chọn cách phòng tránh nguy hiểm phù hợp.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Cẩn thận khi dùng đồ vật và thiết bị trong nhà.
- Nhân ái: Biết bảo vệ bản thân và nhắc nhở người khác an toàn.
4. Nội dung tích hợp
- Năng lực số 4.1.CB1b: Phân biệt được rủi ro và mối đe dọa đơn giản khi sử dụng thiết bị điện tử; nêu được nguyên tắc phòng tránh.
- Tích hợp AI 1.B3.1: Nhận biết thiết bị thông minh hỗ trợ cảnh báo nguy hiểm; không sử dụng công nghệ với mục đích làm hại người khác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: SGK; tranh đồ dùng sắc nhọn; tranh thiết bị điện tử và thiết bị cảnh báo nguy hiểm; thẻ Đúng/Sai.
- Học sinh: SGK; thẻ Đúng/Sai; bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: Nhận biết tình huống có thể gây nguy hiểm (5 phút)
Mục tiêu: Nhận ra nhu cầu học cách sử dụng an toàn đồ dùng trong nhà.

	- GV giao nhiệm vụ: Quan sát các tình huống dùng kéo nghịch tóc bạn, để dao gần mép bàn, nghịch dây sạc; chọn Đúng hoặc Sai và nêu lí do.
	- HS chọn Sai; nêu: các hành động có thể gây đứt tay, làm người khác bị thương hoặc bị điện giật.

	- GV mời HS trình bày; mời bạn bổ sung tình huống nguy hiểm từng biết.
	- HS trình bày và bổ sung.

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động: Nhiều đồ dùng quen thuộc có thể gây nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách; cần học cách dùng an toàn.
	- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: Đồ dùng sắc nhọn và cách sử dụng an toàn (13 phút)
Mục tiêu: Chỉ ra đồ vật nguy hiểm và nêu cách sử dụng an toàn.

	- GV giao nhiệm vụ: Quan sát tranh, chỉ ra đồ dùng sắc nhọn có thể gây thương tích và nêu điều cần tránh khi nhìn thấy hoặc sử dụng.
	- HS chỉ dao, kéo; nêu: không đùa nghịch, không cầm phần sắc, không dùng khi chưa được người lớn hướng dẫn.

	- GV mời HS trình bày; yêu cầu một số HS thực hành nói lời nhắc an toàn với bạn.
	- HS trình bày và thực hành: “Bạn không nên nghịch kéo vì có thể bị thương; hãy nhờ người lớn giúp.”

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động: Dao, kéo và vật sắc nhọn cần để đúng nơi; HS không tự ý lấy dùng và phải báo người lớn khi thấy nguy cơ.
	- HS ghi nhớ.

	3. Thực hành: Thiết bị điện tử và rủi ro cần phòng tránh (12 phút)
Mục tiêu: Nhận biết nguy cơ khi dùng thiết bị điện tử không an toàn.

	- GV giao nhiệm vụ: Quan sát tranh tình huống có tay ướt, dây sạc hở hoặc thiết bị đang cắm điện; nêu điều nguy hiểm và cách phòng tránh.
	- HS quan sát, trao đổi: có thể bị điện giật, cháy hỏng thiết bị; cần để tay khô, không chạm dây hỏng, báo người lớn.

	- GV mời HS trình bày kết quả quan sát.
	- HS trình bày; lớp bổ sung.

	- GV hỏi dẫn tích hợp Năng lực số 4.1.CB1b: “Điều gì có thể xảy ra nếu tay ướt chạm điện thoại đang sạc, kéo dây sạc bị hở hoặc tự ý cắm, rút thiết bị?”
	- HS trả lời: Em có thể bị điện giật, bị bỏng hoặc gây cháy, hỏng thiết bị.

	- GV hỏi dẫn tích hợp Năng lực số 4.1.CB1b: “Khi gặp những dấu hiệu nguy hiểm đó, em phải làm gì?”
	- HS trả lời: Em phải tránh xa, không chạm vào, không tự sửa và báo ngay cho người lớn.

	- GV diễn giải tích hợp Năng lực số 4.1.CB1b: Điện thoại, máy tính bảng, tivi hoặc dây sạc có ích cho sinh hoạt và học tập nhưng có thể gây nguy hiểm nếu sử dụng sai cách. Những rủi ro đơn giản các em cần nhận biết là dây sạc bị hở, thiết bị nóng bất thường, tay ướt chạm thiết bị đang cắm điện hoặc tự ý nghịch ổ cắm. Học sinh lớp 1 không tự cắm, rút hoặc sửa thiết bị; khi gặp nguy cơ cần đứng xa, báo ngay cho người lớn để được bảo vệ an toàn.
	- HS lắng nghe, đọc quy tắc: Không chạm - Không tự sửa - Báo người lớn.

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động: Sử dụng thiết bị điện tử an toàn bắt đầu từ việc nhận ra nguy cơ và tìm người lớn hỗ trợ đúng lúc.
	- HS ghi nhớ.

	4. Vận dụng: Thiết bị thông minh cảnh báo nguy hiểm (8 phút)
Mục tiêu: Nhận biết vai trò hỗ trợ của AI và thái độ sử dụng công nghệ đúng đắn.

	- GV giao nhiệm vụ: Quan sát tranh/video ngắn về thiết bị báo khói, báo cháy hoặc cảnh báo sự cố trong nhà; nêu thiết bị giúp gia đình điều gì.
	- HS quan sát và trả lời: Thiết bị báo khi có khói, cháy hoặc nguy hiểm để người lớn xử lí.

	- GV mời HS trình bày vai trò của thiết bị báo khói, báo cháy hoặc cảnh báo sự cố trong nhà.
	- HS trình bày: Thiết bị phát cảnh báo khi có khói, cháy hoặc dấu hiệu nguy hiểm để người lớn xử lí.

	- GV hỏi dẫn tích hợp AI 1.B3.1: “Thiết bị thông minh được dùng để bảo vệ mọi người hay để trêu chọc, làm người khác sợ hãi?”
	- HS trả lời: Thiết bị thông minh được dùng để hỗ trợ bảo vệ mọi người, không dùng để trêu chọc hoặc làm người khác sợ hãi.

	- GV hỏi dẫn tích hợp AI 1.B3.1: “Khi có cảnh báo, em nên làm gì?”
	- HS trả lời: Em cần báo ngay cho người lớn và làm theo hướng dẫn để bảo đảm an toàn.

	- GV diễn giải tích hợp AI 1.B3.1: Một số thiết bị thông minh có thể nhận biết khói, nhiệt độ bất thường hoặc nguy cơ trong nhà rồi phát tín hiệu cảnh báo để người lớn kịp thời bảo vệ gia đình. Công nghệ thông minh được tạo ra nhằm hỗ trợ con người sống an toàn hơn, không phải để nghịch phá, trêu chọc hay làm hại người khác. Khi nghe cảnh báo, các em cần bình tĩnh báo ngay cho người thân, không tự ý xử lí sự cố điện hoặc lửa.
	- HS lắng nghe, nhắc lại: Công nghệ giúp bảo vệ con người; khi có cảnh báo em báo người lớn.

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động: Các em cần sử dụng công nghệ đúng mục đích và luôn đặt an toàn của bản thân, gia đình lên trước; dặn HS quan sát đồ dùng cần dùng cẩn thận ở nhà.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH
BÀI 4: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nêu được cách phòng tránh nguy hiểm với thiết bị điện, điện tử trong nhà.
- Biết cách báo người lớn và xử lí ban đầu phù hợp khi gặp tình huống nguy hiểm.
- Nhớ số điện thoại hỗ trợ y tế 115 theo hướng dẫn của người lớn.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Nhận biết việc mình có thể tự làm và việc cần người lớn hướng dẫn.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, trình bày và đóng vai xử lí tình huống.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chọn cách ứng xử an toàn khi có sự cố.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Không tự ý sử dụng đồ điện, đồ vật nguy hiểm.
- Nhân ái: Biết báo người lớn, hỗ trợ bạn khi gặp sự cố.
4. Nội dung tích hợp
- Năng lực số 4.1.CB1b: Nhận biết nguy cơ đơn giản với thiết bị điện tử và biết báo người lớn khi gặp sự cố.
- Quyền con người: Trẻ em có quyền được hướng dẫn phòng tránh nguy hiểm và được chăm sóc sức khỏe khi bị thương hoặc gặp tai nạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: SGK; tranh tình huống sử dụng đồ điện; tranh gợi ý xử lí khi bị thương/gọi hỗ trợ; thẻ tình huống.
- Học sinh: SGK; bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: Nhận biết đồ dùng cần người lớn hướng dẫn (5 phút)
Mục tiêu: Kết nối kiến thức cũ và xác định nhiệm vụ học tập.

	- GV giao nhiệm vụ: Quan sát các thẻ đồ dùng và xếp vào hai nhóm: “Em có thể tự dùng an toàn” và “Cần người lớn hướng dẫn”.
	- HS phân loại: sách, bút, đồ chơi mềm có thể tự dùng; ổ điện, dây sạc, nồi điện, bàn là cần người lớn hướng dẫn.

	- GV mời HS trình bày lí do phân loại.
	- HS trình bày; bạn nhận xét, bổ sung.

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động: Với đồ dùng có điện, nhiệt hoặc sắc nhọn, HS cần hỏi và nhờ người lớn hướng dẫn để bảo đảm an toàn.
	- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: An toàn khi sử dụng thiết bị điện, điện tử (12 phút)
Mục tiêu: Nhận biết nguy cơ và nêu hành động phòng tránh.

	- GV giao nhiệm vụ: Quan sát lần lượt các tranh ổ điện, dây sạc/thiết bị đang sạc và nước gần thiết bị điện; nêu nguy cơ và cách phòng tránh.
	- HS quan sát, nêu: không chạm ổ điện; không nghịch dây sạc; không dùng tay ướt; không để nước gần thiết bị; báo người lớn.

	- GV mời HS trình bày kết quả theo từng tranh.
	- HS trình bày; lớp lắng nghe và bổ sung.

	- GV hỏi dẫn tích hợp Năng lực số 4.1.CB1b: “Khi thấy dây sạc bị đứt, ổ cắm phát tia lửa hoặc thiết bị đang cắm điện rơi xuống nước, em nên làm gì trước tiên?”
	- HS trả lời: Em cần đứng xa khu vực nguy hiểm và gọi ngay người lớn đến hỗ trợ.

	- GV hỏi dẫn tích hợp Năng lực số 4.1.CB1b: “Vì sao em không được tự ý chạm vào thiết bị hoặc nguồn điện đang có dấu hiệu nguy hiểm?”
	- HS trả lời: Vì em có thể bị điện giật hoặc làm cho tình huống nguy hiểm hơn.

	- GV diễn giải tích hợp Năng lực số 4.1.CB1b: Thiết bị điện tử có thể đang kết nối với nguồn điện nên nguy hiểm không phải lúc nào cũng nhìn thấy rõ. Dây sạc hỏng, ổ điện hở, thiết bị bị ướt hoặc nóng bất thường đều là dấu hiệu cần tránh xa. Học sinh lớp 1 không tự cắm, rút, sửa hoặc nhặt thiết bị đang gặp sự cố; việc đúng nhất là báo người lớn ngay. Biết nhận ra rủi ro và tìm hỗ trợ kịp thời giúp các em sử dụng thiết bị an toàn hơn.
	- HS lắng nghe, nhắc lại ba bước: Quan sát nguy cơ - Không chạm vào - Báo người lớn.

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động: Khi gặp nguy cơ từ thiết bị điện, em phải tránh xa và báo người lớn, không tự xử lí.
	- HS ghi nhớ.

	3. Thực hành: Cách xử lí khi gặp nguy hiểm (10 - 11 phút)
Mục tiêu: Luyện nói và lựa chọn cách xử lí an toàn trong tình huống gần gũi.

	- GV giao nhiệm vụ: Chọn một tình huống: thấy em nhỏ định chạm ổ điện; thấy dây sạc hỏng; thấy dao kéo để gần mép bàn. Chuẩn bị lời nhắc và hành động phù hợp.
	- HS chuẩn bị cách xử lí: nhắc bạn dừng lại, đứng xa vật nguy hiểm, báo ngay cho người lớn.

	- GV mời HS đóng vai trình bày cách xử lí trước lớp.
	- HS đóng vai và trình bày lời nói an toàn.

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động: Khi thấy nguy hiểm, em cần bình tĩnh, không tự chạm vào đồ vật nguy hiểm, biết nhắc bạn tránh xa và báo người lớn kịp thời.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	4. Vận dụng: Khi có người bị thương hoặc cần giúp đỡ (12 phút)
Mục tiêu: Biết tìm người lớn hỗ trợ, nhớ số 115 và hiểu quyền được chăm sóc.

	- GV giao nhiệm vụ: Quan sát tranh/tình huống bạn bị đứt tay hoặc có thiết bị bốc khói; nêu việc em cần làm để tìm sự trợ giúp an toàn.
	- HS nêu: gọi người lớn, nói rõ tình huống; không tự chạm thiết bị nguy hiểm; người lớn có thể gọi 115 khi cần.

	- GV mời HS trình bày hoặc đóng vai cách báo người lớn khi có sự cố.
	- HS trình bày: “Mẹ ơi, bạn bị đứt tay”; “Cô ơi, có dây điện hỏng”; nhớ số 115.

	- GV hỏi dẫn tích hợp Quyền con người: “Khi em chưa biết sử dụng đồ dùng hoặc khi em bị thương, em có được nhờ cha mẹ, thầy cô chỉ bảo và chăm sóc không?”
	- HS trả lời: Em có quyền được người lớn hướng dẫn, bảo vệ và chăm sóc khi cần thiết.

	- GV hỏi dẫn tích hợp Quyền con người: “Em cần làm gì để nhận được sự giúp đỡ kịp thời?”
	- HS trả lời: Em cần bình tĩnh báo ngay cho người lớn, nói rõ sự việc và làm theo hướng dẫn an toàn.

	- GV diễn giải tích hợp Quyền con người: Trẻ em có quyền được người lớn chỉ bảo cách phòng tránh nguy hiểm và được chăm sóc sức khỏe khi bị thương hoặc gặp tai nạn. Vì vậy, các em không giấu việc mình bị đau, bị bỏng hoặc gặp sự cố; cần báo ngay với cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn đáng tin cậy. Khi tình huống nghiêm trọng, người lớn có thể gọi số cấp cứu y tế 115 để được hỗ trợ. Biết tìm sự trợ giúp đúng lúc là hành động thông minh, bảo vệ bản thân và người xung quanh.
	- HS lắng nghe, nhắc lại số 115 và cam kết báo người lớn khi gặp nguy hiểm.

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động và toàn bài: Sử dụng đồ dùng trong nhà an toàn là biết phòng tránh nguy hiểm, biết báo người lớn và biết tìm sự chăm sóc khi cần; tuyên dương HS và dặn thực hiện ở nhà.
	- HS ghi nhớ và thực hiện cùng gia đình.
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